
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92890 24 NGUYỄN NGHI NHIÊN 07/10/2007 Nữ 9/2 8.75 9.5 7.5 3.5 0 25.75 32.75

2 92983 28 VÕ NGỌC MINH PHƯƠNG 17/05/2007 Nữ 9/2 8.5 9.75 8 2.5 0 26.25 31.25

3 93300 12 MAI PHƯỚC THỊNH 16/04/2007 Nam 9/2 7 9 7.75 2 0 23.75 27.75

4 94337 13 ĐỖ TRẦN KHẢ HÂN 18/01/2007 Nữ 9/2 8 7.5 7 2 0 22.5 26.5

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93382 16 NGUYỄN MINH HUY 07/02/2007 Nam 9/4 8 7.5 7.5 5.75 0 23 34.5

2 93807 9 VÕ MINH QUANG 12/02/2007 Nam 9/4 7.75 7.25 8 8.5 0 23 40

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94196 6 NGUYỄN ĐÌNH THỨC 30/07/2007 Nam 9/5 8 6.25 8.75 2.25 0 23 27.5

2 94536 22
NGUYỄN TRẦN THỦY 
TIÊN 12/03/2007 Nữ 9/5 7.75 7.5 7.25 4.75 0 22.5 32

Tổng cộng có tất cả: 2 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 92625 13 LÊ GIA KHÁNH 05/01/2007 Nam 9/6 8.5 9.75 8.5 4.75 0 26.75 36.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 93009 29 TRẦN NGỌC QUYỀN 24/10/2007 Nam 9/7 8.25 9 9 2.5 0 26.25 31.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN QUANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên




